7. Thủ tục phê duyệt cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS).

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1. Người vay ký quỹ:

- Viết Giấy đề nghị vay vốn (mẫu số 01/TD-KQ), kèm Hợp đồng đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS được ký kết giữa người lao động với Trung tâm Lao động ngoài nước thuộc Bộ LĐ-TB&XH trình Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã nơi người vay cư trú hợp pháp xác nhận.

- Trường hợp người vay thuộc đối tượng người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp theo Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ: nộp thêm Quyết định thu hồi đất có thời hạn trong vòng 3 năm của UBND cấp xã kể từ ngày Quyết định thu hồi đất có hiệu lực;

- Người vay trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị vay vốn cho NHCSXH nơi thực hiện thủ tục sau khi có xác nhận của UBND cấp xã trên Giấy đề nghị vay vốn (mẫu số 01/TD-KQ).

Bước 2. NHCSXH nơi thực hiện thủ tục:
- Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ và xem xét phê duyệt cho vay nếu đủ điều kiện;

- Căn cứ phê duyệt, người vay và NHCSXH nơi thực hiện thủ tục lập Hợp đồng tín dụng (mẫu số 02/HĐTD-KQ), gửi người vay 01 bản Hợp đồng để lưu giữ.

b) Cách thức thực hiện: Người vay ký quỹ nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở NHCSXH nơi thực hiện thủ tục.

c) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị vay vốn (mẫu số 01/TD-KQ): 01 bản chính (lưu NHCSXH nơi thực hiện thủ tục);

- Hợp đồng đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS được ký kết giữa người lao động và Trung tâm Lao động ngoài nước thuộc Bộ LĐ-TB&XH: 01 bản chính (lưu NHCSXH nơi thực hiện thủ tục);

- Quyết định thu hồi đất có thời hạn trong vòng 3 năm của UBND cấp xã kể từ ngày Quyết định thu hồi đất có hiệu lực (đối với trường hợp người vay thuộc đối tượng người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp theo Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ): 01 bản sao có chứng thực (lưu NHCSXH nơi thực hiện thủ tục);
-  Hợp đồng tín dụng (mẫu số 02/HĐTD-KQ).
d) Số bộ hồ sơ: 01 bộ.

đ) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày NHCSXH nơi thực hiện thủ tục nhận được hồ sơ vay vốn đầy đủ, hợp lệ từ người vay ký quỹ.

e) Đối tượng thực hiện: Cá nhân.
g) Cơ quan thực hiện thủ tục: NHCSXH nơi thực hiện thủ tục;

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NHCSXH.

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã, Trung tâm Lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

h) Kết quả thực hiện: Hợp đồng tín dụng (mẫu số 02/HĐTD-KQ) đã được ký kết.
i) Mức phí, tên phí: Không.
k) Mẫu đơn, tờ khai:

- Giấy đề nghị vay vốn (mẫu số 01/TD-KQ);
- Hợp đồng tín dụng (mẫu số 02/HĐTD-KQ).

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

- Người lao động cư trú hợp pháp trên địa bàn huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;
- Đối tượng được vay để ký quỹ là người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS và thuộc đối tượng được vay vốn để chi phí cho việc đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo quy định hiện hành của Chính phủ gồm:

+ Vợ (chồng), con của liệt sỹ;

+ Thương binh (kể cả thương binh loại B được xác nhận từ 31/12/1993 trở về trước, nay gọi là quân nhân bị tai nạn lao động); người hưởng chính sách như thương binh, mất sức lao động 21% trở lên (gọi chung là thương binh);

+ Vợ (chồng), con của thương binh;

+ Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; con của người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng được thưởng huân, huy chương kháng chiến; con của cán bộ hoạt động cách mạng trước tháng 8 năm 1945;

+ Người lao động thuộc hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của Pháp luật. 

+ Người lao động cư trú hợp pháp tại 61 huyện nghèo đã được tuyển chọn có nhu cầu vay vốn đi xuất khẩu lao động thuộc đối tượng được vay vốn NHCSXH đi xuất khẩu lao động theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ (Các huyện mới tách ra từ 61 huyện nghèo nói trên đều thuộc đối tượng thực hiện Nghị quyết 30a). 
+ Người lao động thuộc các hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên phạm vi cả nước bị Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất để bồi thường theo Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp.
m) Căn cứ pháp lý của thủ tục:

- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

- Quyết định số 1465/QĐ-TTg ngày 21/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc;

- Thông tư liên tịch số 31/2013/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 12/11/2013 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và xã hội – Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1465/QĐ-TTg ngày 21/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS;

- Văn bản số 1034/NHCS-TD ngày 21/4/2008 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn nghiệp vụ cho vay các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài;

- Văn bản 2667/NHCS-TDNN ngày 21/9/2009 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn thực hiện cho vay người lao động thuộc huyện nghèo đi xuất khẩu lao động theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

- Văn bản số 297/NHCS-TDNN ngày 04/02/2013 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn thực hiện cho vay người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp theo Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ 

- Văn bản số 4021/NHCS-TDNN ngày 27/12/2013 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn nghiệp vụ cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.
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